ÔN TẬP KIỂM TRA HKII( 2016 - 2017)

 Công Nghệ 8

   * Lý thuyết:

Câu 1: So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang?

	Loại đèn
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Đèn sợi đốt
	- Ánh sáng liên tục

- Không cần chấn lưu
	- Không tiết kiệm điện năng

- Tuổi thọ thấp

	Đèn huỳnh quang
	- Tiết kiệm điện năng

- Tuổi thọ cao
	- Ánh sáng không liên tục

- Cần chấn lưu


Câu 2: Khi sử dụng máy biến áp một pha cần chú ý đến vấn đề gì?

         - Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức.

         - Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức.

         - Đặt máy biến áp ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi.

         - Máy mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải dùng bút thử điện kiểm tra có rò rỉ ra vỏ hay không.

Câu 3: Mạng điện trong nhà có những yêu cầu nào?

         - Đảm bảo cung cấp đủ điện.

         - Đảm bảo an toàn cho người và cho ngôi nhà.

         - Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.

         - Sử dụng thuận tiện, bền chắc và đẹp.

Câu 4: Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào?

         - Công tơ điện.

         - Dây dẫn điện.

         - Các thiết bị điện: đóng - cắt, bảo vệ và lấy điện.

         - Đồ dùng điện.

Câu 5: Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điện một pha.

         Khi đóng điện, sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stato và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rôto, tác dụng từ của dòng điện làm cho rôto động cơ quay.

* Kĩ năng: Vận dụng kiến thức bài 49 thực hành" TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH".

             Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện được tính như sau:

                       A = P.t

Trong đó: t: thời gian làm việc của đồ dùng điện( giờ " h").

        P: công suất điện của đồ dùng điện( W; KW).

        A: điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong thời gian t( W/h; KW/h).

Trong thực tế, nếu công suất P tính bằng oát (W), thời gian t tính bằng giờ ( h) thì điện năng A tính bằng oát giờ (Wh). Khi điện năng tiêu thụ lớn, người ta dùng đơn vị kilô oát giờ ( kWh).

                

                  1 KWh = 1000 Wh             

